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Trả lời câu hỏi SGK Đạo Đức 4 Bài 14 trang 43 
Câu 1 trang 43 Đạo Đức 4: 

Tại sao môi trường bị ô nhiễm như vậy? 

Trả lời: 

Do con người chỉ chăm chăm khai thác, sản xuất và thải ra môi trường rất nhiều chất 
thải một cách bừa bãi và vô tội vạ ra thiên nhiên. Do đó môi trường bị ô nhiễm rất 
nặng nề. 

Câu 2 trang 43 Đạo Đức 4: 

Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người? 

Trả lời: 

• Nhiều người phải sử dụng nước bị ô nhiễm 
• Nhiều người mắc bệnh do sống trong môi trường bị ô nhiễm do sử dụng thực 

phẩm kém an toàn. 
• Diện tích rừng bị thu hẹp dẫn đến sạt lở núi, lũ quét ở nhiều nơi gây nguy 

hiểm cho con người và khó khăn trong sản xuất. 

Câu 3 trang 43 Đạo Đức 4: 

Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? 

Trả lời: 

• Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các nguồn tài nguyên khác. 
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• Giữ cho môi trường luôn xanh – sạch – đẹp, không xả rác bừa bãi. 
• Tuyên truyền để cho mọi người ý thức được rõ tầm quan trọng của môi trường 

với cuộc sống của chúng ta. 

Giải bài tập SGK Đạo Đức Bài 14 lớp 4 trang 43, 44 
Bài 1 trang 43 Đạo Đức 4: 

Những việc làm nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường? 

a) Mở xưởng của gỗ gần khu dân cư. 

b) Trồng cây gây rừng. 

c) Phân loại rác trước khi xử lí. 

d) Không hút thuốc lá ở nơi công cộng. 

đ) Làm ruộng bậc thang 

e) Vứt rác xúc vật ra đường. 

g) Dọn sạch rác thải trên đường phố. 

h) Khu chuồng trại gia súc để gần nguồn thức ăn. 

Trả lời: 

Những việc bảo vệ môi trường: b, c, d, đ, e và g. 

Bài 2 trang 44 Đạo Đức 4: 

Em hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra với môi trường, với con người nếu: 

a) Dùng điện, dùng chất nổ để đánh cá, tôm. 

b) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định. 

c) Đốt phá rừng. 

d) Chất thải nhà máy chưa được xử lí đã cho chảy xuống sông, hồ. 

đ) Quá nhiều ô tô, xe máy chạy trong thành phố. 
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e) Các nhà máy hóa chất nằm gần khu dân cư hay đầu nguồn nước. 

Trả lời: 

a) Gây chết rất nhiều sinh vật không chỉ cá và tôm. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ 
sinh thái dưới nước. 

b) Làm cho thực vật chứa quá nhiều thuốc, người ăn vào sẽ gây hại, đất trồng bị biến 
đổi. 

c) Làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng. 

d) Sông hồ sẽ bị ô nhiễm, gây bốc mùi và độc hại đến người dân. 

đ) Lượng khói bụi thải ra rất lớn và làm ô nhiễm không khí. 

e) Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm do gần nhà máy. 

Bài 3 trang 44 Đạo Đức 4: 

Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm và bày tỏ thái độ về các ý kiến sau đây 
(Tán thành, phân vân hoặc không tán thành): 

a) Chỉ bảo vệ các loài vật có ích. 

b) Việc phá rừng ở các nước khác không liên quan gì đến cuộc sống của em. 

c) Tiết kiệm điện, nước và đồ dùng là một biện pháp để bảo vệ môi trường. 

d) Sử dụng, chế biến lại các vật đã cũ là một cách bảo vệ môi trường. 

đ) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. 

Trả lời: 

a) Phân vân. 

b) Không tán thành 

c) Tán thành. 

d) Tán thành. 

đ) Tán thành. 
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Bài 4 trang 44 Đạo Đức 4: 

Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao? 

a) Mẹ em đặt bếp than tổ ong trong phòng ở để đun nấu. 

b) Anh trai em nghe nhạc, mở tiếng quá lớn. 

c) Lớp em tổ chức thu nhặt phế liệu và dọn sạch trường làng. 

Trả lời: 

a) Em sẽ bảo mẹ như vậy là rất nguy hiểm do khói than rất độc hại và cần để ra 
ngoài. 

b) Bảo anh trai cho nhạc nhỏ hơn để không ảnh hưởng đến người khác. 

c) Hưởng ứng và tham gia cùng lớp để vệ sinh đường làng. 

Bài 5 trang 44 Đạo Đức 4: 

Em hãy kể một số việc đã làm để bảo vệ môi trường. 

Trả lời: 

• Không xả rác bừa bãi. 
• Dùng tiết kiệm nước và điện. 
• Trồng cây xanh cho đô thị. 


